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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - HÀ TĨNH 
'hong, Phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh
:a sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, Chiều từ 13h00-16h30. (Trực cấp cứu 24/7)
lề khám bệnh, chữa bệnh:
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Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *
Phạm vi hành nghề **

Thòi gian đăng ký
hành nghề tại co' sỏ' khám bệnh, chữa bệnh

■k-k-k
Vị trí chuyên môn

Thòi gian đăng ký 
hành nghề tại CO' sỏ' 
khám bệnh, chữa 
bệnh khác *****

Ghi chú ******

1 Võ Tá Thiện 000200/HT-CCHN Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công cùa giám đốc bệnh viện

Bác sỹ KCB chuyên 
khoa Mắt - Người 
chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ 

thuật

Từ thứ 2 đến thứ 7: 
từ 17h30-21h00; 

Chủ nhật và ngày lễ: 
từ 7h30-21h00 tại 

phòng khám chuyên 
khoa Thiện Chí (số 

38, đường Hải 
Thượng Lãn ông, p. 
Thành Sen, Tỉnh Hà 

Tĩnh)

1 Nguyễn Đình Quế 0000595/HT- CCHN Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Gây mê hồi sức

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sỹ gây mê hồi 
sức Không

2 Trần Thanh Linh 001963/NA- CCHN Khám chữa bệnh nhãn 
khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sỹ KCB chuyên 
khoa Mắt - Trường 
líhoa Liên chuyên 

khoa

Không

3 Đỗ Xuân Sinh 000360/HT- CCHN Khám chữa bệnh chuyên 
khoa chẩn đoán hình ảnh

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công cùa giám đốc bệnh viện

BS Sỹ chẩn đoán 
hình ảnh - Trưởng 
khoa Cận lâm sàng

Không

4 Nguyễn Quang Nguyên 0000790/HT- CCHN; Khám chữa bệnh Nội 
khoa;

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sĩ KCB Nội- 
Hồi sức cấp cứu - 
Trưởng khoa Nội

Không

5 Mai Thị Phương 0021431/HNO- CCHN

Thực hiện quy định tại 
thông tư số
26/TTLTB YT-BNV ngày 
7/10/2015

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không
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6 Trần Thị Mỹ 004854/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dường

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

7 Hcàng Thị Thìn 0000862/HT- CCHN
Khám chữa bệnh thông 
thường bằng Y học cổ 
truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám dốc bệnh viện

KTV học cổ truyền - 
KTV trưởng khoa 

YHCT
Không

8 Nguyễn Thị Chung 0000860/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13n00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

9 Nguvễn Thị Hải Yen 000085 7/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

10 Thiều Quang Vinh 0000853/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

11 Phan Thị Huyền 000899/HT-GPHN Điều dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công cùa giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 
khoa Nội Không

12 Nguyễn Thị Hoài 000517/HT- CCHN Điều dưỡng hạng IV

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

13 Trần Văn Mạnh 003201/HT- CCHN Khám chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thòi gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

KTV học cổ truyền Không

14 Trần Thị Hoài 000221/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng phụ sản

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Nữ hộ sinh trưởng Không

15 Lê Thị Mỹ Duvên 000337/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 
sinh cao đẳng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Nữ hộ sinh Không



16 Lê Thị Thủy 000559/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của aiám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

17 Đường Thị Luận 001212/HT- CCHN Điều dưỡng hạng IV

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

18 Nguyễn Thị Thúv 004824/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ diều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

19 Trương Thị Tuyên 0028810/HT-CCHN

Thực hiện theo quyết 
định số 41/2005/QĐ- 
BNV
ngày 22/04/2005

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 
khoa Mắt Không

20 Thái Thị Giang 004542/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung học

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

21 Đào Thị Nhân 004598/HT- CCHN Điều dưỡng hạng IV

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

22 Trần Thị Hằng 004819/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

23 Trương Thị cẩm  Thơ 000400/HT- CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm: huyết học, 
sinh hóa, nước tiểu, phân

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

KTV Xét nghiệm - 
Phụ trách BP Xét 

nghiệm
Không

24 Trần Thị Thúy An 0000519/HT- CCHN

Thực hiện kỹ thuật xét 
nghiệm thông thường: 
huyết học,sinh hóa, nước 
tiểu và phân.

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét 
nghiệm Không

25 Phan Thị Minh Hợi 000550/LIT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực vằ làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không



26 Phạm Thị Vân Anh 000551/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07b30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng trường 
BV Không

27 Nguyễn Quốc Giáp 0003200/HT- CCHN Điều dưỡng trung học

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

KTV Xquang Không

28 Dương Công Quang 005962/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

KTV Xquang Không

29 Trương Thị Thúy 
Quỳnh 006144/HT- CCHN Cử nhân xét nghiệm y 

học

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-ĩ6h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét 
nghiệm Không

30 Nguyễn Thị Trâm 000472/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

31 Nguyễn Thị Mai 
Phương 004573/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

32 Nguyễn Hằng An 0003310/HNA- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của siám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

33 Lê Doãn Năng 0003175/HT- CCHN Khám chữa bệnh Y học 
cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

KTV Y học cổ 
truyền Không

34 Nguyễn Thị Thanh 006275/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng đại học

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

35 Lê Thị Bích Ngọc 006273/HT- CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không



36 Nguyễn Thị Thu 00093 5/HT-GPHN Điều dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

37 Lê Thị Ngọc 0000864/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng đại học

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13’n00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Ngoại
Không

38 Lé Thị Ngọc Thơm 009508/NA-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng cao đẳng

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

39 Nguyễn Công Khanh 006636/HT -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sĩ KCB Nội 
khoa - Trưởng khoa 

Khám bệnh
Không

40 Lê Thị Ngần 006619/HT -CCHN Điều dưỡng hạng III

-T ừ  thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

41 Trần Thị Phương Thảo 007155/HT-CCHN Kỹ thuật viên khúc xạ 
nhãn khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Kỹ thuật viên khúc 
xạ Không

42 Phạm Thị Xuân 014772/NA-CHN
Khám chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sĩ KCB Y học 
cổ truyền Không

43 Nguyễn Thị Thủy 006922/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

44 Phạm Thị Hương Nhàn 033323/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sĩ KCB Y học 
cổ truyền - Phụ 

trách khoa YHCT
Không

45 Trương Thị Hoài 005984/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Lương Y Không



46 Kim Thị Thủy 008072/TB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa 
Mãt

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sỹ KCB chuyên 
khoa mắt Không

47 Phan Hữu Minh C05955/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công cùa giám đốc bệnh viện

Bác sỹ KCB chuvên 
Y học cổ truvền Không

48 Trương Thị Nguvệt 005985/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Lương Y Không

49 Lê Thị Lệ Quyên 000353/HT-GPHN Khám chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáne từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

KTV học cổ truyền Không

50 Kim Văn Dần 001103/NA-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh y 
khoa theo quy định tại 
phụ lục số V, thông tư số 
32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ Y tế

- Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sỹ KCB chuyên 
khoa mắt Không

51 Bùi Thị Na 007415/NA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn của điều 
dưỡng cao đẳng

- Từ thứ 2 dển thứ 7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân, 
công của giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng Không

52 Nguyễn Quang Tân 0000739/HT-CCHN Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Nội

- Từ thứ 2 đến thứ7: Sáng từ 07h30-12h00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sỹ khám và điều 
trị khoa Nội Không

53 Trần Đức Dũng 0001401/HT-CCHN Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

- Từ thứ 2 đến thứ7: Sáng từ 07h30-12n00, 
Chiều từ 13h00-16h30
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo lịch phân 
công của giám đốc bệnh viện

Bác sỹ khám và điều 
trị khoa Ngoại

----------------------------------------- / /  Vi /

—Không
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